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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm):

a. Trồng cây trong đất có áp suất thẩm thấu P = 0,3 atm, trong khi áp suất thẩm thấu của rễ cây này là 0,1 atm và sức căng trương nước T = 0,8 atm. Hỏi cây có thể sống được ở đất này không? Giải thích vì sao?

b. Vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định Nitơ: nhóm tự do và nhóm cộng sinh?


c. Người ta nói: Khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc bởi HN3. Điều đó có đúng không? Vì sao?


d. Chứng minh mối liên quan chặt chẽ giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi Nitơ

Câu 2: Quang hợp (2,0 điểm):

a. Hãy chứng minh: Ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng xanh tím.


b. Tại sao để tổng hợp 1 phân tử glucozo, thực vật C4 cần nhiều ATP hơn so với thực vật C3?


c. Tại sao có thể nói quang hợp là quá trình oxy hóa - khử ?

d. Vì sao ở thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng?

Câu 3: Hô hấp(2,0 điểm):


a. ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào? Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP? Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?


b. Vì sao nói nước vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm của quá trình hô hấp?

Câu 4: Sinh sản ở TV + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2,0 điểm):


a. Trên một cây bạch đàn non cao 5m, một người đóng hai đinh dài theo chiều nằm ngang và đối diện nhau vào thân cây, ở độ cao 1,0m. Sau nhiều năm cây đã cao tới 10m. Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách của hai đinh có thay đổi không? Giải thích.

b. Lấy hạt phân của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Hãy xác định kiểu gen của phôi, nội nhũ trong các hạt được tạo ra.

Câu 5: Cảm ứng ở TV + phương án thực hành sinh lí thực vật (2,0 điểm):


a. Trong đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa (hồng ngoại) có tác dụng như thế nào với cây ngày dài và cây ngày ngắn? Giải thích.

b. Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng- 10 giờ tối. Nên hiểu thế nào về giá trị 10 giờ tối nói trên? Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ (QCK) nào sau đây?


- QCK1​: 15 giờ sáng – 9 giờ tối.


- QCK2: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ- 7 giờ tối


- QCK3: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ xa- 7 giờ tối


- QCK4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối


- QCK5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối


- QCK6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa- đỏ - đỏ xa- 7 giờ tối


- QCK7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –  đỏ- đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối

 Câu 6:Tiêu hóa và Hô hấp ở động vật (2,0 điểm):

a. Tại sao thức ăn từ dạ dày xuống ruột non theo từng đợt? Sự xuống từng đợt như vậy có ý nghĩa gì? Nêu vai trò của HCl trong dạ dày.


b. Khi huyết áp giảm đột ngột thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao?


c. Vì sao công nhân làm việc trong các hầm than thường bị ngạt thở? 
Câu 7: Tuần hoàn (2,0 điểm):

a. Sóng mạch là gì? Vì sao sóng mạch chỉ có ở động mạch mà không có ở tĩnh mạch.

b. Trình bày vai trò của gan đối với quá trình đông máu ở người.


c. TRình bày nguyên nhân và cơ chế làm xuất hiện các triệu chứng vàng da, vàng niêm mạc mắt ở người.

Câu 8: Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm):

a. Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 

- Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 


- Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường?


b. Sự điều hòa huyết áp theo cơ chế thần kinh diễn ra như thế nào?

Câu 9: Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm):

a. Nêu đặc điểm của quá trình truyền tin qua synap hóa học

b. Phân hệ thần kinh sinh dưỡng có dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Sự dẫn truyền xung thần kinh ở loại nào sẽ nhanh hơn? Tại sao?

Câu 10: Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở động vật (2,0 điểm): 

a. Hai tế bào trong cơ thể động vật có thể liên lạc với nhau theo những cách nào?


b. So sánh tác dụng của hoocmon glucocortioid của vỏ thượng thận và hoocmon adrenalin của tủy thượng thận lên đường huyết?


c. Phân biệt cơ chế điều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính. Trong hai cơ chế đó, cơ chế nào quan trọng hơn? Vì sao?
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Người ra đề: Nguyễn Thị Kim Ngọc    ĐT:0164 9990 468







